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UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN 

TRƯỜNG THCS HOÀNG ĐỘNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sô:  07 /TB-THCS Hoàng  Động, ngày 08 tháng 6 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH MỤC SGK LỚP 6,7,8,9  

LỰA CHỌN SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG NĂM HỌC 2024-2025 

 

         

 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018  của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 2207/SGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 8 năm 2023 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất danh mục SGK trong cơ sở 

giáo dục năm học 2024-2025;  

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 về 

việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông; Quyết định số 421/QĐ-BGD ĐT ngày 29/01/2024 về việc Phê duyệt bổ 

sung sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 617/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng tổ chức lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục 

THCS năm học 2024-2025; 

    Căn cứ Quyết  định 1887/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND thành phố 

Hải Phòng  về việc Phê duyệt  Danh mục sách giáo khoa lớp 3(bổ sung), lớp 4( 

bổ sung), lớp 5, lớp 9, lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2024-2025;  

         Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng chọn SGK của nhà trường, Hội  đồng 

lựa chọn sách  giáo khoa  năm học 2024- 2025 trường THCS  Hoàng Động  đã lựa 

chọn bộ sách giáo khoa lớp 6,7,8,9  theo các tiêu chí, quy trình đã quy định. 

       Nay  nhà trường thông báo niêm yết công khai khai danh mục sách giáo khoa 

lớp 6,7,8,9  năm học 2024-2025 (theo danh mục đính kèm). Thời gian từ ngày  08  
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tháng 6 năm 2024 trên bảng tin, trang Web, zalo nhóm trường, 100% zalo các 

nhóm lớp của nhà trường. 

                                                                             Trân trọng thông báo! 

 
   Nơi nhận :  

- VP : để lưu, niêm yết  

- GVCN ( để thực hiện) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Dương Thị Ngọc Hà 
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DANH MỤC  

SÁCH GIÁO KHOA  NĂM HỌC 2024-2025 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 

STT Tên sách Tên bộ sách 
Tổng chủ biên/Chủ 

biên 

Nhà xuất bản 

1 TOÁN 6 
Kết nối tri thức 

 với cuộc sống 
Hà Huy Khoái 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 NGỮ VĂN 6 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng  

Giáo dục Việt 

Nam 

3 TIẾNG ANH 6 Global Success Hoàng Văn Vân 
Giáo dục Việt 

Nam 

4 
GIÁO DỤC CÔNG 

DÂN 6 
Cánh diều 

Trần Văn Thắng  

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

5 
KHOA HỌC TỰ 

NHIÊN 6 
Cánh diều Mai Sỹ Tuấn 

Đại học Sư 

phạm 

6 
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA 

LÍ 6 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 
Vũ Minh Giang 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 TIN HỌC 6 Kết nối tri thức  

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 CÔNG NGHỆ 6 Cánh diều Nguyễn Tất Thắng 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

9 ÂM NHẠC 6 Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Hoàng  Long, Đỗ Thị 

Minh Chính 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 MĨ THUẬT 6 
Chân trời sáng 

tạo 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 6 
Cánh diều Lưu Quang Hiệp 

Đại học Sư 

phạm 

12 

HOẠT ĐỘNG TRẢI 

NGHIỆM, HƯỚNG 

NGHIỆP 6 

Chân trời sáng 

tạo 

Đinh Thị Kim Thoa, 

Vũ Quang Tuyên 

Giáo dục Việt 

Nam 
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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

 

STT Tên sách Tên bộ sách 
Tổng chủ 

biên/Chủ biên 

Nhà xuất bản  

1 TOÁN 7 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hà Huy Khoái 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 NGỮ VĂN 7 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 TIẾNG ANH 7  Global Success Hoàng Văn Vân 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
GIÁO DỤC 

CÔNG DÂN 7 
Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 

Đại học Huế 

5 
KHOA HỌC 

TỰ NHIÊN 7 
Cánh diều Mai Sỹ Tuấn 

Đại học Sư 

phạm 

6 
LỊCH SỬ VÀ 

ĐỊA LÍ 7 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 TIN HỌC 7 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lưu Quang Hiệp 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 CÔNG NGHỆ 7 Cánh diều 
Nguyễn Tất 

Thắng 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

9 ÂM NHẠC 7 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 MĨ THUẬT 7 Chân trời sáng tạo 2 
Nguyễn Thị 

May 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 
GIÁO DỤC 

THỂ CHẤT 7 
Cánh diều Lưu Quang Hiệp 

Đại học Sư 

phạm 
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12 

HOẠT ĐỘNG 

TRẢI NGHIỆM, 

HƯỚNG 

NGHIỆP 7 

Chân trời sáng tạo 1 

Đinh Thị Kim 

Thoa, Vũ Quang 

Tuyên 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 

 

ST

T 
Tên sách Tên bộ sách 

Tổng chủ 

biên/Chủ biên 

Nhà xuất bản 

   

1     

     

TOÁN 8 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống  

Hà Huy Khoái 

Giáo dục Việt 

Nam 

2     

     
NGỮ VĂN 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống  
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

3     

     
TIẾNG ANH 8  Global Success Hoàng Văn Vân 

Giáo dục Việt 

Nam 

4     

     

GIÁO DỤC 

CÔNG DÂN 8 
Cánh diều 

Nguyễn Thị Mỹ 

Lộc 

Đại học Huế 

5     

     

KHOA HỌC TỰ 

NHIÊN 8 
Cánh diều Mai Sỹ Tuấn 

Đại học Sư 

phạm 

6     

     

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA 

LÍ 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang, 

Đào Ngọc Hùng 

Giáo dục Việt 

Nam 

7     

     
TIN HỌC 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Nguyễn Chí Công 

Giáo dục Việt 

Nam 

8     

     
CÔNG NGHỆ 8 Cánh diều 

Nguyễn Trọng 

Khanh 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

9     

     
ÂM NHẠC 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Hoàng Long 

Giáo dục Việt 

Nam 

10   

   
MĨ THUẬT 8 

Chân trời sáng 

tạo 2 
Nguyễn Thị May 

Giáo dục Việt 

Nam 
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11   

   

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 8 
Cánh diều Đinh Quang Ngọc 

Đại học Sư 

phạm 

12   

   

HOẠT ĐỘNG 

TRẢI NGHIỆM, 

HƯỚNG NGHIỆP 

8 

Chân trời sáng 

tạo 1 

Đinh Thị Kim 

Thoa  

Giáo dục Việt 

Nam 

  

 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 

STT Tên sách 
Tên sách, 

bộ sách 

Tổng chủ biên 

(Chủ biên) 
Nhà xuất bản 

1 Toán 9 ( Tập 

1, Tập 2) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái Giáo dục Việt 

Nam 

2 Ngữ văn 9 ( 

Tập 1, Tập 2) 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng  

 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 Tiếng Anh 9 Globan Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt 

Nam 

4 Giáo dục công 

dân 9 

Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 

5 Khoa học tự 

nhiên 9 

Cánh diều Đinh Quang Báo Đại học Sư 

phạm 

6 Lịch sử - Địa 

lí 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 

 

Tin học 9 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công Giáo dục Việt 

Nam 

 

8 

 

Công nghệ 9 

Mô đun “Lắp đặt 

mạng điện trong 

nhà” – Cánh diều 

Nguyễn Trọng Khanh 

 

Đại học Sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 Định hướng nghề 

nghiệp – Cánh diều 

9 Âm nhạc 9 Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long Giáo dục Việt 

Nam 

10 Mĩ thuật 9 Chân trời sáng tạo 

bản 2 
Nguyễn Thị May 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Giáo dục thể 

chất 9 

Cánh diều 
Đinh Quang Ngọc 

Đại học Sư 

phạm 

12 Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 9 

Chân trời sáng tạo 

bản 1 

Đinh Thị Kim Thoa Giáo dục Việt 

Nam 
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